MA TRẬN ĐỀ THI ANH 9 GIỮA KÌ I
   NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIẾNG ANH 9 – Thời gian làm bài: 60 phút
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	DẠNG BÀI
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	
	

	
	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	PART I: LANGUAGE FOCUS 
	
	4
	11
	1
	3
	
	1
	
	
	5
	15
	4,0đ

	
	Ngữ âm
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Trọng âm
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Từ vựng và cấu trúc ngữ pháp
	4
	6
	1
	3
	
	1
	
	
	5
	10
	

	PART II: READING 
	
	
	4
	3
	1
	
	2
	
	
	3
	7
	3,0đ

	
	Đọc, điền từ 
(150-250 từ)
	
	3
	
	1
	
	1
	
	
	
	5
	

	
	Đọc,trả lời câu hỏi
(150-250 từ)
	
	1
	3
	
	
	1
	
	
	3
	2
	

	PART III: WRITING
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	3
	
	1
	
	6
	0
	3,0đ

	
	Viết lại câu 
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	5
	
	

	
	Viết đoạn văn
	
	
	
	
	
	
	1 bài
	
	1
	
	

	Số câu
	
	4
	15
	6
	4
	3
	3
	1 bài
(100-120 từ)
	
	13 + 1 bài
	22
	10

	Điểm số
	
	0,8đ
	3,2đ
	2,2đ
	0,8đ
	1,2đ
	0,8đ
	1,0đ
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20 %
	10 %
	52%
	48%
	100%

	Tổng số điểm
	
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


